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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 ThiL1 ThiL2
ĐMH/ 

MĐ
STT

2258102062387 AnhNguyễn Huỳnh Bảo 31/07/2007 5.5 6.5 6.5 6.5 5.0 8.0 7.2 1

2258102062388 BiểnLê Thị Ngọc 04/12/2007 6 7.5 6.5 6.0 6.0 6.5 6.4 2

2258102062389 DuyênNguyễn Thị Kim 05/09/2001 6 8 8.0 8.0 8.0 7.0 7.3 3

2258102062390 ĐạtTrần Văn Tiến 18/05/2007 7 7.5 7.5 7.5 5.0 7.5 7.2 4

2258102062391 ĐứcVi Huỳnh 11/12/1999 8 8.5 8.0 8.0 8.5 8.5 8.4 5

2258102062393 KhoaVương Hoàng Anh 30/11/2007 7 6 7.5 6.0 7.5 8.0 7.6 6

2258102062395 LamLê Thị Trúc 16/10/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7

2258102062397 MaiNguyễn Ngọc 10/03/2005 6 7.5 6.5 7.0 5.0 7.5 7.0 8

2258102062398 NgàHuỳnh Kim 14/10/2007 7 7 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 9

2258102062400 NgânNguyễn Thị Kim 20/07/2007 7.5 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 10

2258102062401 NhânNguyễn Thiện 12/09/2007 7 7.5 7.5 7.5 5.0 7.5 7.2 11

2258102062403 PhátNguyễn Lê Đại 13/12/2003 7 6 7.0 7.5 7.0 7.5 7.3 12

2258102062404 PhướcHứa Vĩnh 19/07/2007 6 6.5 6.0 7.5 8.0 7.0 7.0 13

2258102062405 QuyênVõ Hoàng 04/04/2006 7 7 7.5 7.0 5.0 7.0 6.9 14

2258102062406 SalamMohamach 28/03/2007 6 7 7.5 7.0 7.5 7.5 7.4 15

2258102062407 TâmNgô Chí 24/04/2007 4.5 5.5 6.5 6.0 0.0 0.0 0.0 1.8 16

2258102062409 ThuậnNguyễn Trung 10/09/2007 8 8 8.0 7.5 8.5 7.0 7.4 17

2258102062411 TrânNguyễn Huyền 23/07/2007 5.5 6.5 7.0 6.0 5.0 7.0 6.6 18

2258102062412 TúNguyễn Hoàng Thái 08/10/2007 7 7 7.0 6.5 7.5 6.5 6.7 19

2258102062413 TulLay La 01/03/2007 5 7 7.0 7.0 5.0 7.5 7.0 20

2258102062414 ViDương Ngọc Yến 17/12/2004 8 8 7.5 8.0 8.5 8.5 8.3 21

2258102062418 KhánhPhan Nguyễn Hữu 01/08/2004 5.5 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 22

2258102062419 ThưNguyễn Thị Minh 02/09/2004 8 8 8.0 7.5 8.5 8.0 8.0 23
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